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CƠ SỞ XÂY DỰNG CHẾ ĐỊNH SỞ HỮU TOÀN DÂN  

VỀ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA 

  

1. Lý luận về sở hữu 

Sở hữu là phạm trù phức tạp, được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác 

nhau. Sỡ hữu tiếp cận dưới góc độ kinh tế chính trị được xem là sở hữu thuộc 

phạm trù quan hệ sản xuất, phản ánh giữa quan hệ giữa người với người trong 

quá trình sản xuất. Theo quan điểm của Các Mác quan hệ sản xuất được cấu 

thành bởi chế độ sở hữu tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối 

của cải. Quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất sẽ tạo nên phương 

thức sản xuất. Phương thức sản xuất thống trị quyết định chê độ chính trị phù 

hợp với nó. 

Nói cách khác, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất sẽ quyết định phương 

thức tổ chức sản xuất và phương thức phân phối của cải cho những người 

tham gia vào quá trình sản xuất. Quan hệ sở hữu thống trị được hiện thực hóa 

dưới một chế độ xã hội nào đó được gọi là chế độ sở hữu. 

Khi nghiên cứu quyền sở hữu ở góc độ kinh tế học thuần túy có thể thấy 

rằng, quyền sở hữu vật chỉ thực sự có ý nghĩa khi quyền đó đem lại lợi ích 

cho người chủ sở hữu. Lợi ích ở đây được hiểu là phương tiện thỏa mãn một 

hoặc một số nhu cầu nào đó của người chủ sở hữu. Một người chủ sở hữu 

không nhận được gì từ quyền sở hữu đó thì quyền sở hữu trở thành vô nghĩa.  

Bên cạnh đó, khi xem xét sở hữu là một cấu trúc các quan hệ mà dưới 

góc độ quản trị học lại nhận định là cơ chế phân chia quyền để hiện thực hóa 

quyền của chủ sở hữu. Theo lý thuyết đại diện, tổ hợp các quyền của chủ sở 

hữu có thể được phân chia cho nhiều người khác nhau trong bộ máy quản lý 

của một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhìn chung cấu trúc phân chia gồm 

ba bộ phận: đại diện của chủ sở hữu quyết định các vấn đề lớn; người được 

ủy quyền điều hành; người được chủ sở hữu ủy quyền kiểm tra, giám sát 

người điều hành. 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu vấn đề sở hữu dưới góc độ luật học, đó là sự 

thừa nhận của xã hội đã được luật hóa (hoặc tập quán hóa) quyền của chủ thể 
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được coi là chủ sở hữu đối với một vật nhất định (gọi là tài sản), phân biệt với 

quyền của người không phải là chủ sở hữu đối với vật đó. Có nhiều cách khác 

nhau trong phân định quyền của chủ sở hữu đối với vật. 

Theo lý thuyết “vật quyền”, thì quyền trên tài sản của mình gọi là quyền 

sở hữu. Quyền trên tài sản của người khác được gọi là vật quyền khác (hay 

vật quyền hạn chế). 

Theo cách phân định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015, quyền sở 

hữu gồm: quyền chiếm hữu, quyền định đoạt và quyền sử dụng. Quyền chiếm 

hữu cho phép chủ sở hữu loại trừ người khác ra khỏi vật mà anh ta sở hữu. 

Quyền này được luật pháp bảo hộ hoặc được thừa nhận theo tập quán. Quyền 

định đoạt cho phép chủ sở hữu có thể trao cho người khác quyền chiếm hữu 

của mình với các điều kiện giao kết giữa hai bên. Các điều kiện giao kết này 

thường cũng được luật pháp bảo hộ hoặc được mọi người thừa nhận theo 

thông lệ. Quyền sử dụng cho phép chủ sở hữu tác động dưới hình thái nào đó 

vào vật sở hữu nhằm phục vụ nhu cầu của chủ sở hữu. Tùy theo vật sở hữu 

mà phương thức sử dụng có thể khác nhau. 

Trong đời sống thực tại, tùy theo các mối quan hệ giao kết giữa các chủ 

thể khác nhau, một trong ba quyền này có thể được chủ sở hữu ủy quyền cho 

những người khác theo hợp đồng ủy quyền. Vì thế, thực thi quyền của chủ sở 

hữu có thể không chỉ là cá nhân hay một nhóm người đồng sở hữu, mà còn 

bao gồm rất nhiều người trong chuỗi các quan hệ ủy quyền theo quy định của 

pháp luật. Khi ủy quyền cho người khác, chủ sở hữu chỉ có thể giữ được một 

phần quyền của mình theo hợp đồng ủy quyền. Người được ủy quyền không 

có quyền sở hữu đầy đủ đối với tài sản, nhưng có một số quyền do chủ sở hữu 

giao cho. Người chủ sở hữu hợp pháp tài sản có quyền kiểm tra, giám sát 

người được ủy quyền theo nội dung hợp đồng ủy quyền. 

Do có sự phân chia quyền của chủ sở hữu giữa những chủ thể khác nhau 

như vậy, quyền sở hữu của từng chủ thể được hiểu theo hai cách: quyền sở 

hữu tuyệt đối và quyền được phân chia. Quyền sở hữu tuyệt đối là quyền sở 

hữu tập trung vào một chủ thể, không phân chia cho chủ thể khác. Quyền 

được phân chia là một phần quyền của chủ sở hữu giũ lại cho mình hoặc 

quyền của người được ủy quyền. 

1
1 



 

3 

 

Trong xã hội hiện đại, khi chuyên môn hóa phát triển ở trình độ cao, môi 

quan hệ giữa con người với con người trở nên đa dạng và phụ thuộc vào nhau, 

quyền của chủ sở hữu có thể phân chia cho nhiều chủ thể khác nhau như: 

quyền của người đại diện cho chủ sở hữu; quyền của người được ủy quyền 

trong sử dụng tài sản; quyền của người được ủy quyền trong các giao dịch tài 

sản... Ngoài ra, quyền sử dụng hoặc định đoạt tài sản của chủ sở hữu có thể bị 

pháp luật hạn chế ở một số nội dung nhất định để đảm bảo hài hòa lợi ích 

giữa chủ sở hữu và những người liên quan khác. 

Như vậy, không thể bao quát tất cả các cách tiếp cận sở hữu vào một 

khái niệm. Để phù hợp với cách tiếp cận sở hữu đất đai trong pháp luật Việt 

Nam, trong chuyên đề này lựa chọn cách tiếp cận của Bộ luật Dân sự Việt 

Nam về sở hữu. Theo góc độ này, sở hữu là quyền của chủ sở hữu đối với vật 

về các phương diện chiếm hữu, sủ dụng, định đoạt nhằm thỏa mãn nhu cầu 

của chủ sở hữu. Tuy nhiên, để có thể thuận lợi hơn trong phân tích sự phân 

chia quyền của chủ sở hữu trong lĩnh vực đất đai, trong chuyên đề này sử 

dụng thêm hai khái niệm: chế độ sở hữu và hình thức sở hữu. 

Chế độ sở hữu được hiểu là thể chế pháp lý có tính hệ thống nhằm hiện 

thực hóa quan hệ sở hữu. Ví dụ, chế độ sở hữu tư nhân là thể chế thừa nhận 

và bảo vệ quyền của chủ sở hữu là các chủ thể kinh tế phi nhà nước trong nền 

kinh tế. Chế độ sở hữu công là thể chế quyền của các cơ quan nhà nước đối 

với tài sản thuộc về cơ quan họ. Chế độ sở hữu toàn dân là thể chế pháp lý 

thực thi quyền sở hữu chung của công dân một nước đốỉ với tài sản thuộc về 

quốc gia... 

Hình thức sở hữu là thể chế hóa quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của 

các thể nhân và pháp nhân khác nhau trong xã hội. Có bao nhiêu loại thể nhân 

và pháp nhân thì có bấy nhiêu hình thức sở hữu khác nhau. Ví dụ, sở hữu của 

một cá nhân, tức cá nhân đó có toàn quyền của chủ sở hữu. Sở hữu của gia 

đình: quyền của chủ sở hữu phân chia giữa các thành viên trong gia đình tùy 

theo pháp luật quy định về quyền của các thành viên trong gia đình đối với tài 

sản riêng, tài sản chung của các thành viên khác nhau...; hình thức sở hữu của 

một pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
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cổ phần, hiệp hội ngành nghề, tổ chức chính trị, xã hội... cũng rất khác nhau 

do thể chế hóa quyền của chủ sở hữu khác nhau. 

2. Lý luận sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta 

2.1. Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về tính tất yếu 

khách quan của việc quốc hữu hóa đất đai 

Học thuyết Mác - Lê nin cho rằng, nhân loại cần phải thay thế hình thức 

sở hữu tư nhân về đất đai bằng cách “xã hội hóa” đất đai thông qua việc thực 

hiện quốc hữu hóa đất đai. Quốc hữu hóa đất đai là một việc làm mang tính 

tất yếu khách quan và phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội loài người; 

bởi lẽ: 

Thứ nhất, so về năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thì việc sản xuất 

nông nghiệp trong điều kiện duy trì hình thức sở hữu tư nhân về đất đai 

không cao bằng việc tích tụ, tập trung đất đai. 

Khi nghiên cứu vị trí và tầm quan trọng của đất đai trong sản xuất nông 

nghiệp, các học giả tư sản chia sẻ quan điểm với C.Mác rằng hình thức sở 

hữu tư nhân về đất đai dẫn đến việc chia nhỏ, manh mún đất đai. Điều này 

không phù hợp với sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất với 

phương thức sản xuất đại cơ khí trong nông nghiệp; cản trở việc áp dụng máy 

móc và các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào 

sản xuất nông nghiệp, kìm hãm sự phát triển của sản xuất nông nghiệp. Để 

khắc phục nhược điểm này, cần phải tích tụ, tập trung đất đai thông qua việc 

quốc hữu hóa đất đai: “Tất cả các phương pháp hiện đại như tưới nước, tiêu 

nước, cày bằng hơi nước, sản phẩm hóa học, v.v., phải được áp dụng rộng rãi 

trong nông nghiệp. Nhưng những tri thức khoa học mà chúng ta nắm được và 

những phương tiện kỹ thuật để canh tác mà chúng ta có như máy móc, chỉ có 

thể dùng một cách có kết quả nếu được dùng trong việc canh tác đại quy mô. 

Nếu như việc canh tác đại quy mô (ngay cả bằng cái phương thức tư bản chủ 

nghĩa ngày nay đang làm cho bản thân người sản xuất trở thành trâu ngựa) xét 

theo quan điểm kinh tế, vẫn có lợi hơn nhiều so với canh tác nông nghiệp trên 
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những mảnh đất nhỏ và phân tán...”1. Mặc dù các học giả tư sản đồng tình với 

quan điểm trên đây của C.Mác cần phải quốc hữu hóa đất đai song một câu 

hỏi đặt ra là tại sao ở các nước tư bản, giai cấp tư sản không tiến hành quốc 

hữu hóa đất đai hoặc tiến hành quốc hữu hóa đất đai một cách “nửa vời” 

không triệt để. Điều này được lý giải là nếu giai cấp tư sản tiến hành quốc 

hữu hóa đất đai triệt để sẽ dẫn đến việc thủ tiêu quyền tư hữu về tư liệu sản 

xuất mà đây lại là cơ sở kinh tế, điều kiện vật chất để hình thành chế độ tư 

bản chủ nghĩa. Trong khi đó, quyền tư hữu về tư liệu sản xuất lại được giai 

cấp tư sản ra sức bảo vệ. Hiến pháp của các nước tư sản đã tuyên bố: “Quyền 

sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất là thiêng liêng và bất khả xâm phạm”. 

Như vậy, khó có thể tin rằng vì lợi ích phát triển chung của xã hội, giai cấp tư 

sản sẽ tiến hành việc quốc hữu hóa đất đai. Ngược lại, họ tìm mọi biện pháp 

và thủ đoạn để bảo vệ lợi ích của chính họ gắn liền với quyền tư hữu về đất 

đai. Chính vì vậy, C.Mác đã chỉ ra rằng nhà nước tư sản xét cho cùng cũng 

chỉ đại diện cho quyền lợi của giai cấp tư sản mà thôi: “Ngay cả nhà nước, 

lấy cớ là chỉ quan tâm đến của cải quốc gia và tài nguyên của nhà nước, trên 

thực tế họ tuyên bố rằng quyền lợi của giai cấp các nhà tư bản và việc làm 

giàu nói chung là mục đích cuối cùng của nhà nước”2. 

Thứ hai, tìm hiểu về nguồn gốc phát sinh, các nhà sáng lập chủ nghĩa 

Mác - Lê nin nhận thấy, đất đai không do bất cứ ai tạo ra, có trước con người 

và là “tặng vật” của thiên nhiên ban tặng cho con người, mọi người đều có 

quyền sử dụng. Không ai có quyền biến đất đai - tài sản chung của con người 

- thành của riêng mình. C. Mác đã khẳng định: “Quyền tư hữu ruộng đất là 

hoàn toàn vô lý. Nói đến quyền tư hữu về ruộng đất chẳng khác gì nói đến 

quyền sở hữu cá nhân đối với người đồng loại của mình. Trong chế độ tư hữu 

về tư liệu sản xuất thì chế độ tư hữu về ruộng đất là vô lý nhất”, C.Mác và 

Ph.Ăngghen cho răng: “Ngay cả một xã hội, một nước, và thậm chí tất thảy 

các xã hội tồn tại trong cùng một thời kỳ gộp lại, cũng đều không phải là kẻ 

sở hữu đất đai. Họ chỉ là những người chiếm hữu những đất đai ấy, là những 

người sử dụng những đất đai ấy và với tư cách là những boni patres familias 

                                            
1 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, t.18, tr.83. 
2C. Mác và Ph. Ăng ghen: Toàn tập, Sđd, tr.476-477. 
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(những người cha hiền của gia đình), họ phải để lại những đất ấy, đã được cải 

thiện, cho các thế hệ sau”3. 

Thứ ba, nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông 

nghiệp, C.Mác đưa ra kết luận: Mỗi một bước tiến của nền sản xuất tư bản 

chủ nghĩa là một bước đẩy nhanh quá trình kiệt quệ hóa đất đai4. Bởi lẽ, 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp được xác lập và 

vận hành dựa trên ba chủ thể cơ bản là: Chủ đất (người sở hữu đất đai nhưng 

không trực tiếp thực hiện việc kinh doanh trong nông nghiệp); nhà tư bản 

(người tiến hành việc kinh doanh trong nông nghiệp có vốn nhưng không có 

tư liệu sản xuất là đất đai); người lao động (là những người có sức lao động 

nhưng không có vốn để kinh doanh, không có đất đai để canh tác). Trong 

phương thức sản xuất nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, nhà tư bản kinh doanh 

nông nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, họ phải thuê lại 

đất của chủ đất và thuê người lao động (người công nhân) để thực hiện việc 

sản xuất. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp hàm chứa 

trong nó mâu thuẫn về lợi ích giữa nhà tư bản, chủ đất và người công nhân 

làm thuê. Nhằm đạt được mục đích thu lợi nhuận tối đa, nhà tư bản có xu 

hướng muốn giảm tiền thuê đất; đồng thời, kéo dài thời gian thuê và tìm mọi 

cách khai thác tối đa các thuộc tính có ích của đất đai, giảm chi phí bồi bổ, 

cải tạo đất đi đôi với việc bóc lột thậm tệ sức lao động của người công nhân 

làm thuê và tìm cách cắt giảm tiền lương trả cho họ. Ngược lại, chủ đất lại 

muốn rút ngắn thời hạn cho thuê để quay vòng thuê và tăng giá cho thuê 

nhằm thỏa mãn các nhu cầu của bản thân và gia đình mình. Để đạt được các 

mục đích này, nhà tư bản và chủ đất cấu kết với nhau tìm mọi cách bóc lột tối 

đa sức lao động của người công nhân làm thuê và làm giàu bằng mồ hôi, công 

sức của người lao động. Như vậy, xét dưới góc độ kinh tế, hiệu quả kinh tế 

mà phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp mang lại dựa 

trên sự khai thác tối đa có xu hướng dẫn đến “kiệt quệ hóa” đất đai. Mặt khác, 

xét về phương diện xã hội, sở hữu tư nhân về đất đai vô hình trung trở thành 

phương tiện để giai cấp tư sản (giai cấp chiếm hữu đất đai) thực hiện việc 

                                            
3 C. Mác và Ph. Ăng ghen: Toàn tập, Sđd, t.25, tr.477. 
4 Xem C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.23, tr.714-715. 
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khai thác, bóc lột sức lao động của người lao động để làm giàu cho chính bản 

thân mình. Muốn giải phóng người lao động thoát khỏi ách áp bức, bóc lột, 

xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ và công bằng thì cần phải thủ tiêu 

hình thức sở hữu tư nhân về đất đai của giai cấp tư sản chiếm thiểu sốtrong xã 

hội. Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: “Đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản không phải là 

xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà là xóa bỏ chế độ sở hữu tư sản”5; “Chủ 

nghĩa cộng sản không tước bỏ của ai cái khả năng chiếm hữu những sản phẩm 

xã hội cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy để nô 

dịch lao động của người khác”6. Đồng thời, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 

cũng chỉ ra rằng, sứ mạng thủ tiêu chế độ tư hữu về ruộng đất của giai cấp tư 

sản được lịch sử giao phó cho những người lao động tập hợp xung quanh bộ 

tham mưu lãnh đạo là giai cấp công nhân thực hiện: “Sở hữu ruộng đất, 

nguồn gốc đầu tiên của mọi của cải, đã trở thành một vấn đề lớn mà việc giải 

quyết sẽ quyết định tương lai của giai cấp công nhân”7. 

Thứ tư, quốc hữu hóa đất đai do giai cấp vô sản thực hiện phải gắn với 

vấn đề giành chính quyền và thiết lập chuyên chính vô sản. 

Kế thừa các luận điểm cách mạng, khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen 

về quốc hữu hóa đất đai, V.I. Lênin đã phát triển học thuyết này trong điều 

kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Người cho 

rằng, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền công - nông là phải 

xác lập chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong phạm vi toàn quốc nhằm đem 

lại ruộng đất cho người nông dân: “Ruộng đất phải là sở hữu của toàn dân, và 

một chính quyền có tính chất toàn quốc phải quy định điều đó”8. Nhưng V.I. 

Lê nin cũng chỉ ra rằng, người nông dân muốn sử dụng có hiệu quả đất đai 

thuộc sở hữu toàn dân thì phải có điều kiện như phải có vốn và tư liệu sản 

xuất khác, phải có chuyên gia kỹ thuật và cuối cùng phải có tổ chức. 

Bên cạnh đó, V.I. Lênin cũng nhấn mạnh rằng, muốn thực hiện thành 

công việc quốc hữu hóa đất đai thì giai cấp vô sản phải thiết lập cho được 

                                            
5 C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.615, 618. 
6C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.615, 618. 
7c. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.18, tr.82. 
8 V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, t.32, tr.220 (tiếng Việt). 
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chính quyền của mình. Hay nói cách khác, việc thiết lập chuyên chính vô sản 

là điều kiện tiền đề vô cùng quan trọng để giai cấp vô sản tiến hành quốc hữu 

hóa đất đai. Bởi lẽ, không bao giờ giai cấp tư sản lại dễ dàng tự nguyện từ bỏ 

các quyền lợi của mình gắn liền với chế độ tư hữu đất đai. Vì vậy, việc tiến 

hành quốc hữu hóa đất đai tất yếu gặp phải sự chống trả quyết liệt và dữ dội 

của giai cấp tư sản thông trị. Việc thiết lập chuyên chính vô sản giúp cho giai 

cấp vô sản có đủ sức mạnh cần thiết để đập tan mọi sự chống trả, phản kháng 

đó. Quốc hữu hóa đất đai do giai cấp vô sản thực hiện sau khi cách mạng 

thành công luôn gắn liền với vấn đề chính quyền, với việc thiết lập chuyên 

chính vô sản. Nếu không giải quyết được vấn đề chính quyền, không thiết lập 

được chuyên chính vô sản thì quốc hữu hóa đất đai cũng chỉ là một hình thức 

tư sản mà thôi. 

Thứ năm, việc xóa bỏ chế độ tư hữu về ruộng đất của giai cấp tư sản 

phải là một quá trình tiến hành lâu dài, gian khổ. 

Mặc dù, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định rằng 

việc tiến hành quốc hữu hóa đất đai là một tất yếu khách quan. Song các ông 

cũng chỉ ra rằng không thể xóa bỏ ngay lập tức chế độ tư hữu về ruộng đất; 

việc xóa bỏ chế độ này phải là một quá trình lâu dài. Theo C. Mác và Ph. 

Ăngghen: “Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức được không? Trả 

lời: Không, không thể được, cũng y như không thể làm cho lực lượng sản 

xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nền 

kinh tế công hữu. Cho nên, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đang có tất cả 

những triệu chứng là sắp nổ ra, sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách 

dần dần, và chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lượng tư liệu sản xuất cần 

thiết cho việc cải tạo đó thì khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu”9. 

Quan điểm của V.I. Lênin cũng trùng hợp với tư tưởng của C.Mác và 

Ph.Ăngghen. Quốc hữu hóa đất đai là một quy luật tất yếu khách quan đối với 

bất kỳ nước nào làm cách mạng vô sản nhưng không nhất thiết phải tiến hành 

ngay lập tức sau khi giai cấp vô sản giành chính quyền mà có thể dần dần 

từng bước từ thấp đến cao, từ tập thể hóa đến xã hội hóa. 

                                            
9 C.Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 469. 
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Thực tiễn cách mạng vô sản nổ ra ở một số nước trên thế giới trong thế 

kỷ XX đã chứng minh tính đúng đắn của những dự báo thiên tài và sáng suốt 

trên đây của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin - những nhà sáng lập chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh riêng của mỗi nước 

mà giai cấp vô sản sau khi giành được chính quyền có thể thực hiện ngay 

hoặc thực hiện từng bước tiến trình quốc hữu hóa đất đai. 

2.2. Cơ sở thực tiễn của sở hữu toàn dân đối với đất đai  

Vận dụng sáng tạo những nguyên lý khoa học của học thuyết Mác - Lê 

nin về quốc hữu hóa đất đai vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; quá trình 

quốc hữu hóa đất đai ở nước ta được thực hiện qua các giai đoạn lịch sử đánh 

dấu bằng các sự kiện chủ yếu sau đây: 

- Ngay từ khi mới thành lập (ngày 03-02-1930), Đảng ta luôn luôn quan 

tâm đến vấn đề ruộng đất, coi việc giải quyết vấn đề ruộng đất là một nội 

dung quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ. Trong Luận cương chính trị 

của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, Đảng ta đã xác định rõ chính 

sách đôi với ruộng đất: “quyền sở hữu ruộng đất về chánh phủ công nông”10. 

Chánh cương vắn tắt của Đảng cũng khẳng định: “Thâu hết ruộng đất 

của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo”11. Quan điểm 

thu hồi hết ruộng đất của đế quốc, phong kiến làm của công, thực hiện quyền 

ruộng đất về nhà nước (cấm không được mua bán ruộng đất) là tiền đề quan 

trọng và là nền tảng của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta sau 

này. 

 Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền nhân 

dân tuyên bố bãi bỏ các luật lệ về ruộng đất của chế độ cũ. 

 Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về giảm tô, bãi bỏ thuế 

thổ trạch ở thôn quê. 

 Năm 1953, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua 

Luật cải cách ruộng đất, tịch thu ruộng đất của địa chủ, phong kiến, cường 

hào, v.v. chia cho nông dân thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”. 

                                            
10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.2. tr. 95. 
11Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.2. tr.3. 
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 Tiếp đó, Hiến pháp năm 1959 quy định: “Nhà nước chiếu theo pháp 

luật bảo hộ quyền sở hữu về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác của nông 

dân” (Điều 14). 

 Trong những năm 1960, miền Bắc thực hiện phong trào hợp tác hóa 

vận động nông dân tự nguyện đóng góp ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác 

vào làm ăn tập thể trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. Ớ giai đoạn này, 

“mặc dù Hiến pháp 1959 quy định rõ Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tư nhân 

về ruộng đất của người nông dân nhưng trong quá trình vận động nông dân đi 

vào làm ăn tập thể, tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp và thực hiện việc “cải 

tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội”, về cơ bản đất đai ở nước ta 

từng bước đã được xã hội hóa toàn bộ”12. 

 Sau khi đất nước thông nhất (ngày 30-4-1975), ngày 18-12-1980, 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua bản Hiến 

pháp mới (Hiến pháp năm 1980) quy định rõ: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, 

hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất, ở vùng biển và thềm lục địa... 

đều thuộc sở hữu toàn dân” (Điều 19) và “Nhà nước thống nhất quản lý đất 

đai theo quy hoạch chung, nhằm bảo đảm đất đai được sử dụng hợp lý và tiết 

kiệm” (Điều 20). Đây là cơ sở pháp lý cao nhất xác định rõ toàn dân là chủ sở 

hữu đối với toàn bộ vốn đất quốc gia. 

 Sau đó, Hiến pháp năm 1992 ra đời thay thế Hiến pháp năm 1980 

cũng tiếp tục khẳng định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên 

trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời... là của Nhà 

nước, đều thuộc sở hữu toàn dân” (Điều 17). 

 Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của công cuộc đổi mới toàn diện đất 

nước và hội nhập quốc tê - được Quốc hội khóa XIII ban hành thay thế Hiến 

pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 kế thừa và phát triển quy định sở 

hữu toàn dân về đất đai ở các bản Hiến pháp trước đây đã ghi nhận: “Đất đai, 

tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản 

                                            
12 Nguyễn Văn Thạo và Nguyễn Hữu Đạt (đồng chủ biên): Một sô' vấn đề vê sở hữu ở nưác ta hiện nay (sách 

tham khảo), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.176. 
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công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thông nhất 

quản lý” (Điều 53). 

Sự khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân của Hiến pháp năm 1980, 

Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 dựa trên cơ sở thực tiễn chủ yếu 

sau đây: 

Thứ nhất, về mặt chính trị, ở nước ta, vốn đất đai quý báu do công sức, 

mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt Nam tạo lập nên, vì vậy, nó 

phải thuộc về toàn thể Nhân dân. Điều này đã được khẳng định trong Báo cáo 

thẩm tra Dự án Luật Đất đai năm 1993 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

khóa IX được trình bày tại kỳ họp thứ 3 ngày 13-6-1993: Vì đất đai là tài 

nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là thành quả của quá trình đấu tranh dựng 

nước và giữ nước của dân tộc ta, trải qua nhiều thế hệ, Nhân dân ta đã tốn bao 

công sức và xương máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất 

như ngày nay. Hơn nữa, nước ta là một nước có mật độ dân số cao, bình quân 

đất canh tác theo đầu người thấp, người làm nghề nông chiếm hơn 85% dân 

số, vì lẽ đó việc xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống 

nhất quản lý là hết sức quan trọng nhằm bảo đảm sử dụng đất đai đúng mục 

đích, tiết kiệm và có hiệu quả, vì lợi ích hiện tại và cho cả thế hệ mai sau của 

dân tộc cũng như lợi ích của mỗi người dần13. Hơn nữa, hiện nay trong điều 

kiện nước ta đang hội nhập sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa thì việc xác 

lập hình thức sở hữu toàn dân về đất đai là một trong những phương thức góp 

phần củng cố và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 

Thứ hai, về phương diện lịch sử, ở nước ta hình thức sở hũu nhà nước 

về đất đai (đại diện là nhà vua ở các nhà nước phong kiến) đã xuất hiện từ rất 

sớm và tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc. Sự ra đời 

hình thức sở hữu đất đai này xuất phát từ yêu cầu của công cuộc đấu tranh 

chống ngoại xâm giành và giữ nền độc lập dân tộc. Đạo lý của việc bảo vệ, 

giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc chính là bảo vệ chủ quyền, sự 

toàn vẹn lãnh thố của quốc gia chông lại mọi hình thức xâm lược của ngoại 

                                            

13 Báo cáo thẩm tra của ủy ban Pháp luật của Quốc hội về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3, Quốc 

hội khóa IX, ngày 13-6-1993, tr.1-2. 
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bang. Mặt khác, việc xác định và tuyên bố" đất đai thuộc về Nhà nước mà đại 

diện là nhà vua còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc 

Việt đối với các nước láng giềng và với các nước khác trên thế giới. 

Ở khía cạnh khác, nghề trồng lúa nước ra đời và tồn tại hàng nghìn năm 

ở nước ta và trở thành một ngành sản xuất chủ yếu của nền kinh tê quốc dân. 

Trong đó, thủy lợi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định 

sự thành công của nền sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước đã được ông cha 

ta tổng kết thành câu tục ngữ “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Chính 

vì vậy, việc xác lập hình thức đất đai thuộc sở hữu nhà nước sẽ tạo điều kiện 

để các nhà nước phong kiến huy động sức mạnh của toàn dân vào công cuộc 

đắp đê, làm thủy lợi trên quy mô lớn. Bên cạnh đó, đối vói một nước có đại 

đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề nông như nước ta thì vấn đề đất đai 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ trên phương diện kinh tế, xã hội mà 

còn cả trên khía cạnh chính trị. Vì vậy, giai cấp phong kiến thông trị muốn 

củng cố và bảo vệ được quyền lực của mình thì tất yếu phải xác lập quyền sở 

hữu đối với đất đai. Với ý nghĩa đó, việc ra đời hình thức sở hữu nhà nước về 

đất đai mà đại diện là nhà vua còn là một phương thức để các nhà nước phong 

kiến trong lịch sử thực hiện việc củng cố chính quyền nhà nước nói chung và 

xây dựng nhà nước trung ương tập quyền nói riêng. 

Thứ ba, về mặt thực tế, hiện nay, nước ta còn một diện tích đáng kể đất 

chưa sử dụng (nhóm diện tích đất chưa sử dụng là 2.158.426 ha)14, chủ yếu là 

đất trống, đồi núi trọc. Việc xác lập đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 

nước thống nhất quản lý tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước xây dựng quy 

hoạch sử dụng đất theo kế hoạch phát triển chung nhằm quản lý chặt chẽ và 

từng bước đưa diện tích đất chưa sử dụng vào khai thác sử dụng hợp lý đi đôi 

với việc cải tạo, bồi bổ “Với tư cách không chỉ là người quản lý nhà nước mà 

đồng thời là người chủ sở hữu đất đai trong cả nước, Nhà nước mới có thể 

quy hoạch và có chính sách khai thác hợp lý, đầu tư thích đáng bảo vệ và bồi 

bổ đất đai trong cả nước cũng như ở từng vùng kinh tế, làm sao đê toàn bộ đất 

đai được sử dụng hợp lý bảo đảm nuôi sống nói chung, bảo đảm thỏa mãn các 

                                            
14 Điều 1 Quyết định số 2712/QĐ-BTNMT ngày 25-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014. 
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nhu cầu đa dạng của xã hội nói riêng với đất đai”15. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước thì việc xác lập sở hữu toàn dân về đất đai sẽ tạo ưu thế và thuận lợi 

cho Nhà nước trong sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tê - xã hội vì 

lợi ích chung của toàn xã hội: “Phải dứt khoát khẳng định rằng, quyền sở hữu 

nhà nước đối với đất đai trước đây và chính trong điều kiện đổi mới hiện nay 

đang đưa lại cho Nhà nước và xã hội ta một ưu thế và là một điều kiện thuận 

lợi để phục vụ các nhu cầu khác nhau của phát triển xã hội. Đây cũng chính là 

khả năng, điều kiện, phương tiện có sẵn trong tay Nhà nước đảm bảo cho phát 

triển xã hội dù trong môi trường xã hội phát triển nhiều thành phần kinh tể’16. 

Thứ tư, việc duy trì và củng cố sở hữu toàn dân về đất đai trong giai 

đoạn hiện nay còn căn cứ vào lý do thực tiễn sau: Các quan hệ về quản lý và 

sử dụng đất đai ở nước ta dược xác lập dựa trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu 

toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý đã mang tính ổn định trong một thời 

gian khá dài từ năm 1980 đến nay. Nay nếu thay đổi hình thức sở hữu đất đai 

này sẽ dẫn đến những xáo trộn trong lĩnh vực đất đai, làm tăng tính phức tạp 

của các quan hệ đất đai; thậm chí dẫn đến sự mất ổn định về chính trị - xã hội 

của đất nước. 

2.3. Một số đặc điểm về việc chiếm hữu ruộng đất trong lịch sử 

Việt Nam 

Khác với các nước Đông Nam Á, Việt Nam là nước duy nhất cho đến 

đầu thế kỷ XX quá trình tư hữu hóa đất đai vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù vậy, 

sẽ là sai lầm khi ai đó cho rằng ở Việt Nam không tồn tại sở hữu tư nhân về 

ruộng đất. Do những điều kiện lịch sử - xã hội đặc thù, ruộng đất trong các 

triều đại phong kiến ở Việt Nam vừa thuộc sở hũu nhà nước, vừa thuộc sở 

hữu tư nhân: “Trong các triều đại phong kiến ở nước ta vừa có sở hữu đất đai 

của Nhà nước như quân điền, quan điền mà Vua là người đại diện (nhưng 

Vua không phải là chúa đất lớn nhất như ở phương Tây), vừa có sở hữu công 

                                            
15Nguyễn Đình Lộc: Một số ý kiến về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai và quyền của người sử dụng đất, Tạp chí 

Quản lý ruộng đất, tháng 2-1991, tr. 4. 

16 Nguyễn Đình Lộc, Tlđd,tr. 4-5. 
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xã về đất đai, vừa có sở hữu ruộng đất tư nhân”17. Sự song hành tồn tại hai 

hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân về ruộng đất trong suốt chiều 

dài lịch sử chế độ phong kiến đã tạo nên những nét đặc trưng của chế độ sở 

hữu ruộng đất ở Việt Nam. 

2.3.1. Quyền sở hữu tối cao về ruộng đất của Nhà nước 

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, việc xác lập quyền sở hữu tốĩ cao của 

Nhà nước đôi với đất đai xuất hiện từ rất sớm ở nước ta. Điều này được lý 

giải bởi các nguyên nhân chủ yếu sau: 

Một là, về khía cạnh chính trị. Việc xác lập quyền sở hữu tối cao của 

Nhà nước (mà đại diện là nhà vua) đối với đất đai nhằm khẳng định chủ 

quyền, sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của các triều đại phong kiến Việt Nam 

với các nước láng giềng. Mặt khác, việc Nhà nước nắm giữ đất đai - tư liệu 

sản xuất chủ yếu của xã hội - trong tay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây 

dựng và củng cố bộ máy chính quyền phong kiến từ trung ương đến địa 

phương. 

Hai là, về khía cạnh kinh tế. Nghề trồng lúa nước xuất hiện từ rất sốm ở 

nước ta và đóng vai trò là một ngành sản xuất chủ yếu. Tuy nhiên, năng suất 

lao động, hiệu quả kinh tế của phương thức canh tác trồng lúa nước lại phụ 

thuộc rất lớn vào tự nhiên. Để khắc phục sự tàn phá của thiên nhiên đối với 

sản xuất nông nghiệp (như hạn hán, lũ lụt...) thì việc xây dựng, tu bổ hệ thống 

thủy lợi, đê điều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với chức năng quản lý xã 

hội, các nhà nước phong kiến đã tổ chức, tập hợp người dân trong công cuộc 

khai phá các vùng đất mới, đắp đê, xây dựng các hệ thống thủy lợi. Với ý 

nghĩa đó, mỗi mảnh đất mà người nông dân canh tác đều hàm chứa công sức 

đầu tư của Nhà nước. 

Mặc dù quyền sở hữu tối cao của Nhà nước về đất đai bắt đầu manh nha 

hình thành vào triều Lý (thế kỷ XI) song nó chỉ thực sự được xác lập một 

cách tương đối vững chắc từ thời Lê sơ (thế kỷ XV) và được tiếp tục duy trì 

trong các thế kỷ sau. Quá trình xác lập quyền sở hữu tối cao của Nhà nước 

                                            

17 Nguyễn Văn Thạo và Nguyễn Hữu Đạt (đồng chủ biên): Một sô' vâh đề về sở hữu ở nước ta hiện nay (sách 

tham khảo), Sđd, tr. 75. 
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đối với đất đai được đánh dấu bằng các sự kiện chủ yếu sau đây: 

 Nhà Lý sau khi giành được ngôi báu và củng cố vững chắc quyền lực 

thống trị của mình đã cho tiến hành đo đạc lại ruộng đất trong cả nước nhằm 

xác lập chủ quyền của Nhà nước đối với toàn bộ đất đai; quá trình xác lập 

quyền sở hữu này được tiếp tục thực hiện dưới thời nhà Trần bằng việc vua 

nhà Trần lập ra một chức quan chuyên lo về việc điền địa, trông coi đê điều. 

 Thời nhà Lê sơ, sau cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh giành 

được thắng lợi, năm 1428, Vua Lê cho tiến hành thống kê ruộng đất trong cả 

nước: “Ruộng đất của các quan ty ngạch cũ, của các thế gia triều trước, của 

những người dân tuyệt tự, cũng là ruộng đất và sản vật từng mùa của ngụy 

quan, của lính trốn hạn đến tháng tư năm sau thì phải nộp lên”18. Cùng với 

việc thống kê nắm bắt tình hình ruộng đất, năm 1429, nhà Lê sơ đã tiến hành 

thu hồi ruộng đất của bọn quan lại nhà Minh, của ngụy quan chiếm đoạt, số 

ruộng đất của Nhân dân bị bỏ hoang, của lính trốn để sung làm ruộng đất của 

công. Đồng thời, Nhà nước cũng quản lý chặt chẽ ruộng đất công thông qua 

việc nhà vua ra lệnh cho các phủ làm sổ ruộng đất, sổ hộ. 

Trên cơ sở thống kê và tịch thu các nguồn đất đai, Nhà nước phong kiến 

trung ương đã xác lập quyền sở hữu bằng các chính sách và biện pháp cụ thể 

như thi hành chính sách lộc điền, quân điền. Chính sách lộc điền thực chất là 

việc nhà vua với tư cách là người đại diện tối cao của Nhà nước phong kiến 

trung ương thực hiện quyền sở hữu tối cao ban cấp ruộng đất cho tầng lớp 

quan lại cấp cao và những người thân thuộc trong hoàng tộc. Lộc điền là một 

trong những bổng lộc của quan lại ở thời kỳ này (các bổng lộc của quan lại 

bao gồm: tuế bổng - tiền cấp hàng năm; thực hộ - số hộ để sai phái, nộp thuế 

hoặc cung cấp mắm muối; lộc điền - ruộng đất được ban cấp để hưởng dụng). 

Người được cấp lộc điền là những quan lại cao cấp từ thân vương đến tòng tứ 

phẩm và những người thân thuộc của nhà vua, các nữ quan thân cận trong 

triều - có nghĩa là tầng lớp cao cấp nhất trong giai cấp thông trị. Ruộng đất 

cấp theo chế độ lộc điền trong thời kỳ này được chia làm hai loại: loại ruộng 

đất thế nghiệp và loại cấp tạm thời cho hương dụng với nghĩa là 03 năm sau 

                                            
18Đại việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t.2, tr.296. 
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khi người được cấp lộc điền chết thì con cháu của người đó phải trả lại ruộng 

đất cho Nhà nước, không được ẩn lậu. Đối với ruộng đất thế nghiệp thì người 

được cấp sau khi chết được truyền lại cho con cháu đời sau hưởng lộc. Tuy 

nhiên, trong mọi trường hợp Nhà nước phong kiến trung ương mà đại diện là 

nhà vua vẫn bảo lưu quyền sở hữu tối cao đối với số ruộng đất được cấp theo 

chế độ lộc điền; theo đó, Nhà nước có thể thu hồi lại số ruộng đất đã cấp theo 

chế độ lộc điền trong một số trường hợp. 

Hơn nữa, để thực hiện quyền sở hữu của mình đôi với ruộng đất, Nhà 

nước còn đặt ra chế độ tô thuế cho từng loại ruộng đất, quy định cụ thể quyền 

sở hữu của mình trên ruộng đất công. Quốc triều hình luật (hay còn gọi là Bộ 

luật Hồng Đức) có những quy định cấm dân không được bán ruộng đất của 

công cấp cho hay ruộng đất khẩu phần (Điều 342); trừng phạt những người 

chiếm ruộng đất quá số hạn định (Điều 343), v.v... Do củng cố vững chắc sự 

thống nhất, tập trung quyền lực nên nhà Lê sơ đã can thiệp mạnh mẽ vào 

quyền sở hữu ruộng đất của làng, xã thông qua phép quân điền (điều mà các 

triều đại phong kiến Lý, Trần trước đây dường như hoặc ít thực hiện được). 

Phép quân điền được ban hành chính thức thành quy chế vào đời Hồng Đức 

(1470-1497). Theo đó, nhàLê sơ phân chia các ruộng đất công cho dân các 

làng, xã với thời hạn chia lại ruộng đất là 06 năm/lần. Như vậy, với những 

chính sách chặt chẽ và tương đôi triệt để của nhà Lê sơ về ruộng đất dẫn đến 

kết quả là: Quyền sở hữuvề ruộng đất của làng, xã bị can thiệp khá mạnh. 

Trước đây, công xã vừa là người quản lý, vừa là người tổ chức phân phối cho 

các thành viên (nông dân) thì nay công xã chỉ còn là người quản lý ruộng cho 

Nhà nước, giúp Nhà nước phân chia ruộng, thu thuế theo quy định chung. 

Quyền tự trị của làng, xã trong lĩnh vực này bị hủy bỏ dần”19. Tuy nhiên, đến 

cuối triều Lê sơ (thế kỷ XVIII) do sự suy yếu của chính quyền phong kiến 

trung ương đã dẫn đến việc làm suy yếu quyền sở hữu nhà nước đối với ruộng 

đất. Tình trạng mua bán, chiếm đoạt ruộng công điền diễn ra khá phố biến. 

2.3.2. Quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai 

Mặc dù, chế độ ruộng đất công được nhà nước phong kiến bảo hộ và 

                                            
19 Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý (nay là Viện Khoa học pháp lý) - Bộ Tư pháp: Một sô'vấn đề về pháp luật 

dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.26. 
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phát triển mạnh mẽ nhất trong thời kỳ Lê sơ, song bên cạnh đó, còn tồn tại 

quyền sở hũu tư nhân đôi với ruộng đất. Hình thức sở hữu này bắt đầu xuất 

hiện ở nước ta từ thời Lý - Trần: ở Việt Nam đã có sự tồn tại và phát triển của 

chế độ sở hữu tư nhân về đất đai không những vào thế kỷ XV mà còn từ 

nhiều thế kỷ trước đó”20. Đến thời Lê sơ, với những chính sách ban cấp ruộng 

đất cho công thần, quan lại, quý tộc có quy mô lớn, số lượng ban cấp nhiều, 

Nhà nước lại cho phép họ có quyền định đoạt (có quyền mua bán, chuyển 

nhượng, dùng làm tài sản thừa kể) trừ khi phạm tội, nên sở hữu tư nhân trở 

thành một hình thức sở hữu phổ biến, sở hữu tư nhân về ruộng đất bao gồm: 

Một là, sở hữu lớn của những quan lại, quý tộc được Nhà nước ban cấp ruộng 

đất; hai là, sở hữu nhỏ của những người nông dân do có sức lao động, có 

quyền mua ruộng đất và tích tụ đất đai. Do sự phát triển của sở hữu tư nhân 

ngày càng mạnh, Nhà nước không chỉ thừa nhận mà còn có chính sách bảo vệ 

hình thức sở hữu này. Pháp luật nhà Lê sơ trước hết bảo vệ quyền sở hữu đất 

đai của giai cấp địa chủ, phong kiến rất chặt chẽ. Các hành vi xâm chiếm 

hoặc bán trộm đất đai bị trừng phạt rất nặng. Ví dụ: Nếu xâm chiếm bờ cõi 

ruộng đất, nhổ bỏ mốc giới của người khác hay tự mình lập ra mốc giới thì xử 

biếm 02 tư (Điều 357 Quốc triều Hình luật); nếu chặt tre, gỗ trong vườn mộ 

địa của người khác thì xử biếm 01 tư và nộp tiền tạ lỗi 10 quan, lấn chiếm mộ 

của người khác cũng phải chịu tội như thế và phải bồi thường cho chỗ lấn 

chiếm; nếu là mộ nhà quyền quý thì phải tăngthếm tội (Điều 358 Quốc triều 

Hình luật); nô tỳ mà bán trộm ruộng đất của chủ thì phải phạt 90 trượng, thích 

vào mặt 06 chữ, lưu đi châu gần, ruộng đất phải trả lại cho chủ và trả tiền cho 

người mua (Điều 386 Quốc triều Hình luật). Bên cạnh đó, pháp luật cũng bảo 

vệ quyền sở hữu đất đai hợp pháp của tư nhân và trừng phạt các hành vi xâm 

phạm. Ví dụ: Bán trộm ruộng đất của người khác thì xử tối biếm, bán từ 10 

mẫu trở lên thì xử tội đồ, trả tiền cho người mua và trả thêm một lần tiền mua 

nữa để trả cho người có ruộng đất và người mua mỗi người một phần, ruộng 

đất phải trả cho người chủ có (Điều 382 Quốc triều Hình luật). Người nào 

tranh giành nhà đất thì phải biếm 02 tư, nếu có chúc thư mà còn tranh giành 

thì cũng xử biếm như thế và phải tước mất cả phần của mình nữa (Điều 354 

                                            
20 Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Nghiên cứu hệ thông pháp luật Việt 

Nam thế kỷ XV - thô'kỷXVIII, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, tr. 200. 
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Quốc triều Hình luật). Nếu khai man ruộng đất của người khác là của mình 

thì phải biếm 03 tư và phải trả tiền đất cho chủ cũ (Điều 353 Quốc triều Hình 

luật), v.v… 

Bước sang thế kỷ XVI, ruộng đất tư hữu phát triển mạnh mẽ hơn so với 

thời kỳ trước đó. Chế độ chiếm hữu lớn tư nhân về ruộng đất là một trong 

những tiền đề dẫn đến việc chấm dứt thời kỳ thống trị của nhà Lê sơ và sự 

thống nhất của cả nước dưới một chính quyền chung. Các cuộc chiến tranh 

liên miên nổ ra ở các thế kỷ XVI - thế kỷ XVIII không những tàn phá nghiêm 

trọng nền sản xuất nông nghiệp mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho giai cấp 

địa chủ, phong kiến xâm chiếm ruộng đất công và ruộng đất của nông dân. 

Thế kỷ XVIII được ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc bởi sự phân chia 

đất đai và tranh giành quyền lực thông trị của hai tập đoàn phong kiến đàng 

Ngoài (Vua Lê - Chúa Trịnh) và đàng Trong (nhà Nguyễn). Sự tranh giành 

quyền lực của 02 tập đoàn phong kiến đã tác động mạnh mẽ lên chính sách 

đất đai nói chung và chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất nói riêng ở nước ta 

trong thế kỷ XVIII, cụ thể: 

- Về ruộng đất ở đàng Ngoài. Do sự phát triển của chê độ sở hữu tư nhân 

về ruộng đất ở những thập kỷ đầu của thế kỷ XVIII đã ảnh hưởng lớn đến thu 

nhập của Nhà nước, làm giảm sút đáng kể cho nguồn thu nhập của Nhà nước 

dẫn đến việc buộc Nhà nước phải hủy bỏ lệ miễn thuế cho ruộng đất tư vốn 

được thực hiện suôi từ thế kỷ XV cho đến lúc đó. Kết quả là Nhà nước quyết 

định đánh thuế đối với cả ruộng đất công và ruộng đất tư nhưng với mức độ 

khác nhau. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp quan lại đóng vai trò 

chủ chốt trong giai cấp phong kiến; năm 1724, chúa Trịnh cùng với việc ban 

cấp ruộng đất huệ dưỡng, ruộng sứ thần và các chế độ bổng lộc khác cho 

quan lại đã ban lệ miễn thuế ruộng tư cho quan lại. Chính sách này đã có tác 

dụng khuyến khích các quan lại mua, tậu ruộng tư và do vậy đã góp phần thức 

đẩy sự phát triển nhanh chóng chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất.  

- Về ruộng đất tư ở đàng Trong. Để mở mang lãnh thổ bờ cõi và tăng 

cường nguồn nhân lực, của cải nhằm củng cố tiềm lực chính trị, quân sự và 

kinh tế phục vụ trực tiếp cho cuộc tranh giành quyền lực vổi nhà Trịnh ở đàng 

Ngoài, Chúa Nguyễn đã ban hành một loạt chính sách khuyên khích phát triển 
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sản xuất nông nghiệp. Một trong những chính sách đó là chính sách khuyến 

khích, động viên mọi người tích cực khai phá đất hoang bằng cách miễn thuế 

sử dụng đất trong 03 năm đầu và coi ruộng đất khai phá thuộc quyền sở hữu 

của người bỏ công sức và vốn liếng ra khai phá. Kết quả là ở vùng cực Nam 

của đất nước xuất hiện một loạt các trang trại tư nhân lớn. Chính sách khẩn 

hoang này của chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho sở hữu tư nhân về ruộng đất 

phát triển, tồn tại dai dẳng và vững chắc ở miền Nam. 

Từ sự phân tích khái quát đặc điểm hình thành quyền sở hữu ruộng đất ở 

nước ta có thể đưa ra nhận xét như sau: ở Việt Nam, Nhà nước giữ quyền sở 

hữu tối cao đối với toàn bộ đất đai của quốc gia. Vì vậy, quyền tư hữu đối với 

ruộng đất là một thứ quyền tư hữu bị hạn chế và không hoàn chỉnh, luôn luôn 

bị sự chi phối lớn quyền sở hữu tối cao của Nhà nước. Đây chính là một đặc 

điểm lớn trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Việt Nam. 

 


